
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số: 2306/QĐ-SNNMT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Hà Nội, ngày     tháng     năm 2025
QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán điều chỉnh, bổ sung được giao và phân 
bổ cho các đơn vị trực thuộc của Sở Nông nghiệp và Môi trường năm 2025 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các 
tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 
28/9/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 
số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công 
khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách 
nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 60/2025/QĐ-UBND ngày 26/9/2025 của UBND
thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 5558/QĐ-UBND ngày 11/11/2025 của Ủy ban nhân 
dân thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân 
sách cấp thành phố Hà Nội năm 2025;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Nông nghiệp và 
Môi trường Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai dự toán điều chỉnh, bổ sung được giao và phân 
bổ cho các đơn vị trực thuộc của Sở Nông nghiệp và Môi trường năm 2025. 
(theo các biểu đính kèm).

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường 
Hà Nội có trách nhiệm công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2025 điều 
chỉnh, bổ sung khi thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy của đơn vị theo đúng quy 
định tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức 
được ngân sách nhà nước hỗ trợ và Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 
28/9/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 
số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện 
công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân 
sách nhà nước hỗ trợ.
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Sở; Trưởng các phòng: Kế hoạch - Tài chính, Tổ chức 

cán bộ, Kiểm tra Nông nghiệp và Môi trường, Chính sách nông nghiệp và môi 
trường, Chất lượng và phát triển thị trường, Phát triển nông thôn, Quy hoạch - 
Kế hoạch sử dụng đất, Kinh tế đất, Thống kê đất đai và đo đạc bản đồ, Quản lý 
môi trường, Quản lý chất thải rắn, Khoáng sản và tài nguyên nước; Thủ trưởng 
các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp & Môi trường Hà Nội và các đơn vị có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Tài chính Hà Nội;
- Các đ/c lãnh đạo Sở;
- Website Sở NN và MT;
- Lưu: VT, KHTC(0).

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Xuân Đại
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PHỤ BIỂU CÔNG KHAI GIAO TIẾT KIỆM 10% DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH
NHÀ NƯỚC NĂM 2025 

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH  ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ
 CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  NĂM 2025 

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH  ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ
 CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  NĂM 2025 

(kèm theo Quyết định số 1860/QĐ-SNNMT ngày 09 tháng 10 năm 2025  của Sở Nông nghiệp và
Môi trường Hà Nội)

(kèm theo Quyết định số 2306/QĐ-SNNMT ngày 13 tháng 11 năm 2025  của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) (kèm theo Quyết định số 2306/QĐ-SNNMT ngày 13 tháng 11 năm 2025  của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội)

Đơn vị tính: đồng Đơn vị tính: đồng

STT NỘI DUNG Tổng số được giao Tổng số đã phân
bổ

Văn phòng Sở Nông
nghiệp và Môi
trường Hà Nội

Chi cục Chăn nuôi,
Thủy sản và Thú y

Hà Nội

Chi cục Thủy lợi
Phòng, chống thiên

tai Hà Nội

Chi cục Trồng trọt
và Bảo vệ thực vật

Hà Nội

Chi cục Kiểm lâm
Hà Nội

Trung tâm Khuyến
nông Hà Nội

Văn phòng Điều phối
Chương trình

XDNTM TP Hà Nội 

Trung tâm Phân tích
và chứng nhận chất

lượng sản phẩm
nông nghiệp Hà Nội

Trung tâm cứu hộ
động vật hoang dã

Hà Nội

Trung tâm Kỹ thuật
nông nghiệp và môi

trường Hà Nội

Trung tâm Phát triển
quỹ đất Hà Nội

Văn phòng Đăng
ký đất đai Hà Nội

Trung tâm Công
nghệ thông tin và

chuyển đổi số nông
nghiệp và môi
trường Hà Nội

Ban Quản lý, duy tu
các công trình nông

nghiệp và môi trường
Hà Nội

Trung tâm Dịch vụ
nông nghiệp Hà Nội

Các nhiệm vụ
đột xuất khác
phát sinh trong
năm theo chỉ đạo
của UBND
Thành phố và
kinh phí thực
hiện các kế
hoạch, đề án dự
kiến được
UBND Thành
phố phê duyệt
trong năm

II Dự toán chi ngân sách nhà nước -293,103,000,000 -293,103,000,000 -85,394,000,000 -13,256,000,000 -18,767,000,000 -2,575,000,000 -18,892,000,000 -52,857,000,000 1,900,000,000 -2,332,000,000 4,822,000,000 -160,639,000,000 -758,000,000 2,304,000,000 132,138,000,000 -72,397,000,000
A Chi quản lý hành chính -4,905,000,000 -4,905,000,000 -3,938,000,000 -565,000,000 894,000,000 209,000,000 -1,505,000,000
a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ -3,432,000,000 -3,432,000,000 -3,784,000,000 144,000,000 515,000,000 123,000,000 -430,000,000
*  - Tiền lương, phụ cấp và các khoản có tính chất lương (BHXH, BHYT, ...) -1,869,000,000 -1,869,000,000 -1,965,000,000 66,000,000 515,000,000 123,000,000 -608,000,000

*  - Chi khác ngoài lương -1,563,000,000 -1,563,000,000 -1,819,000,000 78,000,000 178,000,000
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ -1,473,000,000 -1,473,000,000 -154,000,000 -709,000,000 379,000,000 86,000,000 -1,075,000,000
* Kinh phí ngân sách Thành phố bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương -1,832,000,000 -1,832,000,000 -985,000,000 -524,000,000 46,000,000 70,000,000 -439,000,000
* Tiền thưởng -25,000,000 -25,000,000 -32,000,000 -23,000,000 41,000,000 16,000,000 -27,000,000
* Chi nghiệp vụ 2,384,000,000 2,384,000,000 2,384,000,000
* Chi mua sắm, sửa chữa TSC -2,000,000,000 -2,000,000,000 -1,521,000,000 -162,000,000 292,000,000 -609,000,000
* Chi sửa chữa, cải tạo các công trình (theo danh mục đính kèm)
B Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường -159,128,000,000 -159,128,000,000 528,000,000 -159,656,000,000
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên -159,128,000,000 -159,128,000,000 528,000,000 -159,656,000,000
* Chi nghiệp vụ -171,153,000,000 -171,153,000,000 528,000,000 -171,681,000,000
* Chi sửa chữa, cải tạo các công trình 12,025,000,000 12,025,000,000 12,025,000,000
C Chi sự nghiệp kinh tế -114,884,000,000 -114,884,000,000 -81,984,000,000 -12,691,000,000 -19,661,000,000 -2,784,000,000 -16,879,000,000 -39,179,000,000 1,900,000,000 -2,332,000,000 4,822,000,000 -983,000,000 -758,000,000 2,304,000,000 132,138,000,000 -72,397,000,000
a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên: -26,821,000,000 -26,821,000,000 -4,951,000,000 -2,337,000,000 1,683,000,000 -21,216,000,000

* Kinh phí ngân sách Thành phố hỗ trợ theo phương án tự chủ được phê duyệt -26,821,000,000 -26,821,000,000 -4,951,000,000 -2,337,000,000 1,683,000,000 -21,216,000,000

* Kinh phí ngân sách nhà nước đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử
dụng ngân sách nhà nước

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên -88,063,000,000 -88,063,000,000 -81,984,000,000 -12,691,000,000 -19,661,000,000 -2,784,000,000 -16,879,000,000 -34,228,000,000 1,900,000,000 5,000,000 4,822,000,000 -983,000,000 -758,000,000 621,000,000 132,138,000,000 -51,181,000,000
* Kinh phí ngân sách Thành phố bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương 14,990,000,000 14,990,000,000 3,644,000,000 1,917,000,000 21,000,000 -125,000,000 -11,000,000 -160,000,000 -191,000,000 9,895,000,000
* Tiền thưởng 6,241,000,000 6,241,000,000 830,000,000 413,000,000 -2,000,000 9,000,000 -25,000,000 5,016,000,000
* Chi nghiệp vụ -104,971,000,000 -104,971,000,000 -81,984,000,000 -12,691,000,000 -20,365,000,000 -2,784,000,000 -16,879,000,000 -30,211,000,000 1,900,000,000 -1,875,000,000 5,225,000,000 -867,000,000 -747,000,000 781,000,000 128,018,000,000 -66,092,000,000 -6,400,000,000
* Chi mua sắm, sửa chữa TSC -9,363,000,000 -9,363,000,000 -8,491,000,000 -450,000,000 -422,000,000
* Chi sửa chữa, cải tạo các công trình 5,040,000,000 5,040,000,000 704,000,000 4,336,000,000
* Chi từ nguồn viện trợ
D Sự nghiệp giáo dục đào tạo

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
* Chi nghiệp vụ

Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố (thực
hiện theo nội dung và chỉ tiêu kế hoạch được cấp có thẩm quyền giao)

E Sự nghiệp khoa học công nghệ -508,000,000 -508,000,000 -508,000,000
Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên -508,000,000 -508,000,000 -508,000,000

* Chi nghiệp vụ -508,000,000 -508,000,000 -508,000,000
E Chương trình mục tiêu quốc gia -13,678,000,000 -13,678,000,000 -13,678,000,000

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên -13,678,000,000 -13,678,000,000 -13,678,000,000
* Chi nghiệp vụ -13,678,000,000 -13,678,000,000 -13,678,000,000

1 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2030

-2,845,000,000

Dự án phát triển sản xuất nông, lâm, nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh vùng
để phát triển sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị

-2,845,000,000

2 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 -10,833,000,000

Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình; truyền thông
về giảm nghèo
Dự án Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo năm 2024-2025
thuộc Kế hoạch thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững thành phố Hà Nội giai
đoạn 2022-2025

-10,833,000,000
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PHỤ LỤC CÔNG KHAI DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025
Giao: Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội

(kèm theo Quyết định số 2306/QĐ-SNNMT ngày 13 tháng 11 năm 2025  của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT NỘI DUNG Tổng dự toán được
UBND TP giao Dự toán đã phân bổ Ghi chú

II Dự toán chi ngân sách nhà nước -293,103 -293,103
A Chi quản lý hành chính -4,905 -4,905
a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ -3,432 -3,432
1 Văn phòng Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội -3,784 -3,784
*  - Tiền lương, phụ cấp và các khoản có tính chất lương (BHXH, BHYT, ...) -1,965 -1,965
*  - Chi khác ngoài lương (1) -1,819 -1,819

+ Chi đảm bảo hoạt động thường xuyên theo định mức phân bổ của công chức -1,794 -1,794
+ Chi đảm bảo hoạt động thường xuyên theo định mức phân bổ của hợp đồng lao động làm công việc
thừa hành, phục vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt

56 56

Kinh phí thực hiện hợp đồng có thời hạn để đảm nhiệm một số vị trí việc làm thuộc nhóm nghiệp vụ
chuyên ngành, nghiệp vụ chuyên môn dùng chung theo chỉ tiêu được cấp có thẩm quyền giao phê duyệt
(4)

40 40

+ Chi sử dụng phương tiện phục vụ công tác chung -121 -121
2 Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội 144 144
*  - Tiền lương, phụ cấp và các khoản có tính chất lương (BHXH, BHYT, ...) 66 66
*  - Chi khác ngoài lương (1) 78 78

+ Chi đảm bảo hoạt động thường xuyên theo định mức phân bổ của công chức
+ Chi đảm bảo hoạt động thường xuyên theo định mức phân bổ của hợp đồng lao động làm công việc
thừa hành, phục vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt

78 78

+ Chi sử dụng phương tiện phục vụ công tác chung 
3 Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội 515 515
*  - Tiền lương, phụ cấp và các khoản có tính chất lương (BHXH, BHYT, ...) 515 515
*  - Chi khác ngoài lương (1)

+ Chi đảm bảo hoạt động thường xuyên theo định mức phân bổ của công chức
+ Chi đảm bảo hoạt động thường xuyên theo định mức phân bổ của hợp đồng lao động làm công việc
thừa hành, phục vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt
+ Chi sử dụng phương tiện phục vụ công tác chung 

4 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội 123 123
*  - Tiền lương, phụ cấp và các khoản có tính chất lương (BHXH, BHYT, ...) 123 123
*  - Chi khác ngoài lương (1)

+ Chi đảm bảo hoạt động thường xuyên theo định mức phân bổ của công chức
+ Chi đảm bảo hoạt động thường xuyên theo định mức phân bổ của hợp đồng lao động làm công việc
thừa hành, phục vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt
+ Chi sử dụng phương tiện phục vụ công tác chung 

5 Chi cục Kiểm lâm Hà Nội -430 -430
*  - Tiền lương, phụ cấp và các khoản có tính chất lương (BHXH, BHYT, ...) -608 -608
*  - Chi khác ngoài lương (1) 178 178

+ Chi đảm bảo hoạt động thường xuyên theo định mức phân bổ của công chức
+ Chi đảm bảo hoạt động thường xuyên theo định mức phân bổ của hợp đồng lao động làm công việc
thừa hành, phục vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt

178 178

+ Chi sử dụng phương tiện phục vụ công tác chung 
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ -1,473 -1,473
1 Văn phòng Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội -154 -154
* Kinh phí ngân sách Thành phố bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương (2) -985 -985
* Kinh phí ngân sách Thành phố bổ sung Quỹ tiền thưởng (3) -32 -32
* Kinh phí chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 46/2024/NQ-HĐND ngày 10/10/2024
* Chi nghiệp vụ 2,384 2,384

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Thành phố 
Kinh phí chi hỗ trợ nâng cao chất lượng phục vụ hành chính công theo Nghị Quyết số 03/2025/NQ-
HĐND ngày 29/4/2025 của HĐND thành phố Hà Nội

199 199

Kinh phí triển khai thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu Quốc gia về đất đai 513 513
Kinh phí chi trả chính sách, chế độ đối với công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện sắp xếp
tổ chức bộ máy trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định định số
67/2025/NĐ-CP
Kinh phí duy trì hệ thống thông tin ngành nông nghiệp
Kinh phí tập huấn bồi dưỡng kiến thức an toàn lao động, vệ sinh lao động trong sản xuất nông nghiệp

Tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội -1,374 -1,374

Kinh phí tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt
Nam (14/11/1945- 14/11/2025) (Thực hiện sau khi có chủ trương của UBND TP)
Kinh phí thẩm định hồ sơ công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn
Thành phố

-90 -90

Kinh phí xây dựng văn bản pháp luật triển khai thi hành Luật Thủ đô

Kinh phí tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ quan Sở Nông nghiệp và Môi trường nhiệm kỳ 2025-2030 (Tên cũ:
Kinh phí tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ quan Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhiệm kỳ 2025-2030) -152 -152

Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật theo Kế hoạch của UBND Thành phố -200 -200
Xây dựng Đề án Chuyển đổi số ngành Nông nghiệp & PTNT Hà Nội năm 2025, định hướng đến năm
2030

-510 -510

Xác định vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất, chất lượng cao và các vùng sản xuất nông nghiệp (trồng
trọt, thủy sản) tập trung trên địa bàn thành phố Hà Nội (Tên cũ: Xác định vùng quy hoạch trồng lúa có
năng suất, chất lượng cao và các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung trên địa bàn thành phố Hà Nội)

Kinh phí phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, tuyên truyền việc thực hiện cơ chế, chính sách phát triển
nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội
Kinh phí thực hiện hợp đồng có thời hạn để đảm nhiệm một số vị trí việc làm thuộc nhóm nghiệp vụ
chuyên ngành, nghiệp vụ chuyên môn dùng chung theo chỉ tiêu được cấp có thẩm quyền giao phê duyệt
(4)

-40 -40

Kinh phí phục vụ công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông
nghiệp và Môi trường (Tên cũ: Kinh phí phục vụ công tác thanh tra liên ngành, giải quyết khiếu nại tố
cáo về đất đai và môi trường)
Kiểm tra liên ngành việc tuân thủ các quy định của Luật Tài nguyên nước và hoạt động khai thác khoáng
sản trên địa bàn Thành phố
Kinh phí hỗ trợ hàng tháng đối với cán bộ công chức làm công tác chuyên môn về công nghệ thông tin 
Xác định giá thu tiền sử dụng đất, thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất khi giao đất 2,499 2,499

Dự án xây dựng Bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01/01/2026 đến ngày 31/12/2026 trên địa
bàn thành phố Hà Nội. (Tên cũ:Kinh phí xây dựng bảng giá đất thành phố Hà Nội) 1,449 1,449

Kinh phí phục vụ thu phí và lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Kinh phí Đại hội Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2025-20230 -200 -200
Triển khai các nhiệm vụ phát sinh, đột xuất theo chỉ đạo của UBND Thành phố -499 -499
Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn – kỹ thuật, quy tắc
quản lý trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phân bón đối với tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của
Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội năm 2025
May trang phục thanh tra
Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn – kỹ thuật, quy tắc
quản lý trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật đối với tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở
Nông nghiệp & PTNT Hà Nội
Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc
quản lý trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y và thủy sản đối với tổ chức, cá nhân thuộc ngành nông nghiệp
quản lý trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2025
Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm
sản và thuỷ sản trong suốt quá trình sản xuất, thu gom, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh
doanh thuộc phạm vi quản lý của Ngành nông nghiệp & PTNT Hà Nội trên địa bàn Thành phố Hà Nội
năm 2025
Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật chuyên ngành, quy định chuyên môn - kỹ
thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực đê điều, thủy lợi, phòng chống thiên tai thuộc phạm vi quản lý của
Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội
Kinh phí phục vụ sắp xếp bộ máy 524 524
Kinh phí thực một số chế độ chính sách đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý đang
cư trú và hưởng chế độ chính sách trên địa bàn thành phố Hà Nội 

29 29

Kinh phí thực hiện chi trả chế độ điều dưỡng tại nhà năm 2025 16 16
Kinh phí xây dựng văn bản pháp luật triển khai thi hành Luật Thủ đô
(Xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 47/2024/NQ-HĐND ngày 12/12/2024 của HĐND Thành
phố về việc quy định thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn thành phố Hà Nội (thực hiện điểm a
khoản 2 Điều 28 Luật Thủ đô 2024).

90 90

Xây dựng nghị quyết của HĐND thành phố hà Nội (Quy định biện pháp giảm phát thải nhựa trong hoạt
động sản xuất kinh doanh dịch vụ và sinh hoạt trên địa bàn thành phố)

90 90

Xây dựng nghị quyết của HĐND thành phố hà Nội (quy định biện pháp hỗ trợ, ưu đãi đối với hoạt động
xử lý, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và tiêu dùng liên quan đến tái chế rác thải sử dụng kỹ thuật hiện có
tốt nhất)

90 90

Thực hiện chương trình trợ giúp người nghèo; hoạt động của Ban Chỉ đạo trợ giúp người nghèo -50 -50
Thực hiện rà soát hộ nghèo, cận nghèo cuối năm; cập nhật phần mềm quản lý hộ nghèo, cận nghèo

* Chi mua sắm, sửa chữa TSC (theo danh mục đính kèm) -1,521 -1,521
* Chi sửa chữa, cải tạo các công trình (theo danh mục đính kèm)
2 Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội
* Kinh phí ngân sách Thành phố bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương (2)
* Kinh phí ngân sách Thành phố bổ sung Quỹ tiền thưởng (3)
* Kinh phí chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 46/2024/NQ-HĐND ngày 10/10/2024
* Chi nghiệp vụ

Kinh phí phục vụ thu phí và lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường
3 Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội -709 -709
* Kinh phí ngân sách Thành phố bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương (2) -524 -524
* Kinh phí ngân sách Thành phố bổ sung Quỹ tiền thưởng (3) -23 -23
* Kinh phí chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 46/2024/NQ-HĐND ngày 10/10/2024
* Chi nghiệp vụ

Kinh phí thực hiện hợp đồng có thời hạn để đảm nhiệm một số vị trí việc làm thuộc nhóm nghiệp vụ
chuyên ngành, nghiệp vụ chuyên môn dùng chung theo chỉ tiêu được cấp có thẩm quyền giao phê duyệt
(4)
Kinh phí chi trả chính sách, chế độ đối với công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện sắp xếp
tổ chức bộ máy trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định định số
67/2025/NĐ-CP 
Kinh phí tinh giản biên chế của thành phố Hà Nội theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP đợt 1 năm 2025

* Chi mua sắm, sửa chữa TSC (theo danh mục đính kèm) -162 -162
* Chi sửa chữa, cải tạo các công trình (theo danh mục đính kèm)
4 Chi cục Thủy lợi Phòng, chống thiên tai Hà Nội 379 379
* Kinh phí ngân sách Thành phố bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương (2) 46 46
* Kinh phí ngân sách Thành phố bổ sung Quỹ tiền thưởng (3) 41 41
* Kinh phí chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 46/2024/NQ-HĐND ngày 10/10/2024
* Chi nghiệp vụ

Kinh phí chi trả chính sách, chế độ đối với công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện sắp xếp
tổ chức bộ máy trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định định số
67/2025/NĐ-CP 
Kinh phí thực hiện hợp đồng có thời hạn để đảm nhiệm một số vị trí việc làm thuộc nhóm nghiệp vụ
chuyên ngành, nghiệp vụ chuyên môn dùng chung theo chỉ tiêu được cấp có thẩm quyền giao phê duyệt
(4)

* Chi mua sắm, sửa chữa TSC (theo danh mục đính kèm) 292 292
* Chi sửa chữa, cải tạo các công trình (theo danh mục đính kèm)
5 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội 86 86
* Kinh phí ngân sách Thành phố bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương (2) 70 70
* Kinh phí ngân sách Thành phố bổ sung Quỹ tiền thưởng (3) 16 16
* Kinh phí chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 46/2024/NQ-HĐND ngày 10/10/2024
* Chi nghiệp vụ

Kinh phí chi trả chính sách, chế độ đối với công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện sắp xếp
tổ chức bộ máy trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định định số
67/2025/NĐ-CP 

* Chi mua sắm, sửa chữa TSC (theo danh mục đính kèm)
* Chi sửa chữa, cải tạo các công trình (theo danh mục đính kèm)
6 Chi cục Kiểm lâm Hà Nội -1,075 -1,075
* Kinh phí ngân sách Thành phố bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương (2) -439 -439
* Kinh phí ngân sách Thành phố bổ sung Quỹ tiền thưởng (3) -27 -27
* Kinh phí chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 46/2024/NQ-HĐND ngày 10/10/2024
* Chi nghiệp vụ

Kinh phí chi trả chính sách, chế độ đối với công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện sắp xếp
tổ chức bộ máy trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định định số
67/2025/NĐ-CP 

* Chi mua sắm, sửa chữa TSC (theo danh mục đính kèm) -609 -609
* Chi sửa chữa, cải tạo các công trình (theo danh mục đính kèm)
B Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường (loại 250; khoản 278) -159,128 -159,128
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên -159,128 -159,128
1 Văn phòng Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội 528 528
* Chi nghiệp vụ 528 528

 Tuyên truyền, phổ biến kiến thức và nâng cao nhận thức cộng đồng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường,
biến đổi khí hậu và đa dạng sinh học trên địa bàn Thành phố Hà Nội (Tên cũ: Tuyên truyền, phổ biến kiến
thức và nâng cao nhận thức cộng đồng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học, quản lý
chất thải rắn, kiểm soát ô nhiễm và giảm phát thải, thích ứng với biến đổi khí hậu)

-35 -35

Lựa chọn nhà đầu tư dự án Cải tạo môi trường và đốt rác phát điện Hà Nội 981 981
Triển khai kế hoạch quản lý môi trường không khí thành phố Hà Nội -2,226 -2,226
Thực hiện Đề án phục hồi chất lượng môi trường và phát triển hệ thống 04 sông nội đô: Tô Lịch, Kim
Ngưu, Lừ, Sét (Thực hiện sau khi Đề án được UBND Thành phố phê duyệt)

-50 -50

Khảo sát, đánh giá sơ bộ các mỏ cát sông để khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng
sản , phục vụ cung cấp vật liệu xây dựng cho các dự án trọng điểm theo cơ chế đặc thù của Chính phủ" 498 498

Triển khai hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn thành phố Hà Nội -100 -100
Kế hoạch ứng phó sự cố chất thải của thành phố Hà Nội 308 308
Rà soát hiện trạng, đánh giá, phân vùng các trạm khí tượng thủy văn nâng cao hiệu quả công tác quản lý,
khai thác sử dụng thông tin dữ liệu khí tượng thủy văn
Lập đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1, thành phố Hà Nội 497 497
 Thuê tư vấn xây dựng giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn
thành phố Hà Nội

490 490

Xây dựng quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên
địa bàn thành phố Hà Nội (tên cũ: Xây dựng quy trình định mức về thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải
sinh hoạt sau phân loại trên địa bàn Thành phố)

165 165

Kinh phí triển khai các nhiệm vụ phát sinh, đột xuất theo chỉ đạo của UBND Thành phố
2 Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp và môi trường Hà Nội -159,656 -159,656
* Chi nghiệp vụ -171,681 -171,681

Lập báo cáo tổng thể hiện trạng môi trường thành phố Hà Nội 5 năm (2021-2025)
Quản lý, duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố -52,169 -52,169
Kinh phí thuê nhà vệ sinh lưu động phục vụ các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8
thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 10,570 10,570

Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá sản phẩm dịch vụ quan trắc môi trường tự
động

818 818

Lập báo cáo đề xuất dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại thôn Lễ Thượng, xã Châu
Can, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.

322 322

Quan trắc, đánh giá chất lượng nước thải phục vụ công tác thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường môi
trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn Thành phố

-6 -6

Công tác duy tu sửa chữa, lắp đặt thiết bị các công trình quan trắc động thái nước khu vực Hà Nội
Quan trắc động thái nước dưới đất khu vực thành phố Hà Nội -5,084 -5,084
Quan trắc các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố Hà Nội phục vụ công tác thanh,
kiểm tra liên ngành (bao gồm lưu vực sông Nhuệ - Đáy); Kiểm tra, giám sát trước khi kết thúc vận hành
thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư đã được cấp giấy phép môi trường; kiểm tra, giám
sát kết quả quan trắc tự động của các cơ sở trên địa ban Thành phố năm 2025

-1,520 -1,520

Công tác quan trắc, phân tích, giám sát các thành phần môi trường -2,792 -2,792
Quản lý, vận hành các nhà máy xử lý nước thải  4,690 4,690
Công tác quản lý chất thải rắn, duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố -126,510 -126,510

Kinh phí quản lý, vận hành các trạm quan trắc môi trường không khí và nước trên địa bàn Thành phố.

* Chi sửa chữa, cải tạo các công trình (theo danh mục đính kèm) 12,025 12,025
C Chi sự nghiệp kinh tế -114,884 -114,884
a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên: -26,821 -26,821
1 Trung tâm Khuyến nông Hà Nội -4,951 -4,951
* Kinh phí ngân sách Thành phố hỗ trợ theo phương án tự chủ được phê duyệt -4,951 -4,951
2 Trung tâm Phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội -2,337 -2,337
* Kinh phí ngân sách Thành phố hỗ trợ theo phương án tự chủ được phê duyệt -2,337 -2,337

* - Kinh phí ngân sách nhà nước đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước

3 Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội
* Kinh phí ngân sách Thành phố hỗ trợ theo phương án tự chủ được phê duyệt
4 Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp và môi trường Hà Nội
* Kinh phí ngân sách Thành phố hỗ trợ theo phương án tự chủ được phê duyệt
5 Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội
* Kinh phí ngân sách Thành phố hỗ trợ theo phương án tự chủ được phê duyệt
6 Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số nông nghiệp và môi trường Hà Nội 1,683 1,683
* Kinh phí ngân sách Thành phố hỗ trợ theo phương án tự chủ được phê duyệt 1,683 1,683
7 Ban Quản lý, duy tu các công trình nông nghiệp và môi trường Hà Nội
* Kinh phí ngân sách Thành phố hỗ trợ theo phương án tự chủ được phê duyệt
8 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Hà Nội -21,216 -21,216
* Kinh phí ngân sách Thành phố hỗ trợ theo phương án tự chủ được phê duyệt -21,216 -21,216

* - Kinh phí ngân sách nhà nước đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên -88,063 -88,063
1 Văn phòng Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội -81,984 -81,984
* Kinh phí ngân sách Thành phố bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương (2)
* Chi nghiệp vụ -81,984 -81,984

Loại 280 khoản 281 -62,837 -62,837
Cung ứng tinh dịch lợn phục vụ công tác thụ tinh nhân tạo lợn trên địa bàn thành phố Hà Nội -18,960 -18,960
Kinh phí thực hiện Kế hoạch phát triển bò cái nền trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025 -9,423 -9,423
Hỗ trợ sản xuất, cung ứng, lưu giữ giống gốc giống gà Mía  01 ngày tuổi trên địa bàn thành phố Hà Nội -6,582 -6,582
Đánh giá tiềm năng phát triển sản xuất nấm gắn với chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị đến năm 2025,
tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội (thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê
duyệt chủ trương)
Kinh phí thực hiện Dự án “Tăng cường chuỗi giá trị cây trồng an toàn tại các tỉnh phía Bắc Việt Nam”
Kinh phí hoạt động khuyến nông thành phố
Kinh phí hợp tác với các tỉnh, thành -522 -522
Chương trình hợp tác với nước ngoài (thực hiện sau khi UBND Thành phố phê duyệt kế hoạch) -21,592 -21,592
Kiểm tra, hậu kiểm về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2025 -290 -290
Phổ biến, cập nhật kiến thức về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và muối năm 2025 -676 -676
Thực hiện "Đề án tăng cường quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn thành phố Hà Nội giai
đoạn 2020-2025" và đề án "Quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong chợ trên địa bàn
thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025" năm 2025

-509 -509

Hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm đợt cao điểm về chất lượng, an toàn thực phẩm theo kế hoạch của
thành phố năm 2025

-109 -109

Công tác giảm sát chất lượng sản phẩm nông lâm thủy sản và cảnh báo nguy cơ mất an toàn thực phẩm
sản phẩm thực phẩm ngành Nông nghiệp và PTNT quản lý năm 2025
Quản lý, gia tăng chế biến nông, lâm, thủy sản và muối ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2025 -570 -570
Thông tin, truyền thông về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2025 -807 -807
Hoạt động quảng bá, kết nối giao thương, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường tiêu thụ nông lâm
thủy sản trong nước và nước ngoài năm 2025

-1,461 -1,461

Thực hiện "Đề án nâng cao chất lượng, chế biến và phát triển thị trường tiêu thụ nông lâm thủy sản trên
địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030'' năm 2025

-1,336 -1,336

Loại 280 khoản 332 824 824
Lập phương án phân bổ, khoanh vùng đất đai và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025
Triển khai các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường và ứng phó với BĐKH tại thành
phố Hà Nội (Thực hiện sau khi có chỉ đạo của UBND Thành phố)
Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 cấp thành phố Hà Nội (Tên cũ:Kinh phí
phục vụ công tác tổng kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất)

Cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, biên tập bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1/2000, 1/5000 trên địa
bàn thành phố Hà Nội (thí điểm tại các Huyện Đông Anh, Gia Lâm, Long Biên (Tên cũ: Triển khai  Đề
án "Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia" trên địa bàn thành phố Hà Nội)

Thành lập Bản đồ hành chính Thành phố Hà Nội 100 100
Thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản đã được phê duyệt, cấp phép; Lưu trữ, thông tin dữ liệu về địa
chất khoáng sản; Rà soát, điều chỉnh khoanh định các khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản
trên địa bàn thành phố Hà Nội

190 190

Tổ chức tuyên truyền Luật tài nguyên nước và Luật Địa chất và Khoáng sản  430 430
Kiểm kê khí nhà kính và đề xuất giải pháp quản lý phát thải trên địa bàn thành phố  Hà Nội
Kế hoạch bảo vệ nước dưới đất 27 27
Đề án tổng thể quản lý chất lượng môi trường nước mặt sông hồ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm
2030, tầm nhìn 2045

94 94

Các nhiệm vụ đột xuất khác phát sinh trong năm theo chỉ đạo của UBND Thành phố và kinh phí thực
hiện các kế hoạch, đề án dự kiến được UBND Thành phố phê duyệt trong năm

-17 -17

Loại 280 khoản 285 -19,971 -19,971
Kinh phí thực hiện Kế hoạch phát triển nông nghiệp theo chuỗi giai đoạn 2021-2025 -13,993 -13,993
Tổ chức Hội thảo về phát triển nông thôn: hợp tác xã, trang trại, làng nghề, quy hoạch dân cư … trên địa
bàn thành phố Hà Nội
Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về chuyên ngành cho cán bộ quản lý hợp tác xã và chủ trang trại trên địa
bàn thành phố Hà Nội

Kế hoạch củng cố, kiện toàn hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025
(Quyết định số 4010/KH-UBND ngày 25/10/2022 của UBND Thành phố về phê duyệt kế hoạch) -157 -157

Tham gia Hội chợ giống vật tư thiết bị nông nghiệp, nông sản an toàn, OCOP, sản phẩm làng nghề, thủ
công mỹ nghệ, quà tặng tại các tỉnh, thành phố trong nước
Tổ chức Hội chợ sản phẩm làng nghề và nông sản thực phẩm an toàn trên địa bàn thành phố Hà Nội 
Đón tiếp các đoàn cán bộ, cán bộ lão thành cách mạng, người dân có uy tín trong cộng đồng… của các
tỉnh, Thành phố đến thăm, làm việc với thành phố Hà Nội 
Tuyên truyền về phát triển nông thôn (kinh tế tập thể, Kinh tế hợp tác, Kinh tế hộ và trang trại, làng nghề,
ngành nghề nông thôn, di dân, tái định cư nông thôn ….) trên địa bàn thành phố Hà Nội
Kế hoạch bảo tồn, phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn
2022-2025 

-50 -50

Tổ chức Hội thi sản phẩm làng nghề thành phố Hà Nội
Tổ chức đoàn công tác đi trao đổi kinh nghiệm và kết nối vùng nguyên liệu cho các làng nghề 
Rà soát, xét đề nghị thu hồi bằng công nhận danh hiệu" Làng nghề, làng nghề truyền thống" Hà Nội -50 -50
Festival bảo tồn và phát triển làng nghề quốc tế năm 2025
Tổ chức chương trình phối hợp các hoạt động của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội với Hội đồng thủ
công Thế giới: Công nhận các làng nghề của Thành phố Hà Nội trở thành thành viên của mạng lưới các
Thành phố thủ công sáng tạo trên toàn Thế giới (Thực hiện sau khi kế hoạch được UBND Thành phố phê
duyệt)
Tham gia Hội chợ thủ công mỹ nghệ, sản phẩm quà tặng tại Châu Âu (Thực hiện sau khi kế hoạch được
UBND Thành phố phê duyệt)

-700 -700

Kinh phí thuê chuyên gia tư vấn phát triển cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ làng nghề xuất khẩu
(Thực hiện sau khi kế hoạch được UBND Thành phố phê duyệt)
Kinh phí Đón tiếp Đoàn Hội đồng thủ công thế giới, Trường Thiết kế Đại học Lund Thụy Điển đến thăm,
làm việc với thành phố Hà Nội năm 2025 (Thực hiện sau khi kế hoạch được UBND Thành phố phê
duyệt)
Xây dựng văn bản Quy phạm pháp luật thực hiện Luật Thủ đô năm 2025 về hỗ trợ bảo tồn, phát triển làng
nghề và ngành nghề nông thôn
Đoàn cán bộ, nghệ nhân thành phố Hà Nội tham gia triển lãm và trình diễn kỹ năng tạo tác các sản phẩm
thủ công mỹ nghệ làng nghề tại Lễ hội Thủ công Thế giới KoKan-Uzbekitan năm 2025 - các Thành phố
sáng tạo trong mạng lưới Hội  đồng thủ công thế giới (Thực hiện sau khi kế hoạch được UBND Thành
phố phê duyệt)

-5,000 -5,000

Kinh phí tổ chức sự kiện trưng bày, trình diễn, tạo tác sản phẩm thủ công mỹ nghệ gắn với Lễ đón nhận 2
làng nghề gốm sứ Bát Tràng, huyện Gia Lâm và dệt lụa Vạn Phúc, quận Hà Đông là thành viên của mạng
lưới các Thành phố thủ công sáng tạo Thế giới

-21 -21

* Chi mua sắm, sửa chữa TSCĐ (theo danh mục đính kèm)
* Chi sửa chữa, cải tạo các công trình (theo danh mục đính kèm)
* Chi nhiệm vụ quy hoạch
2 Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội -12,691 -12,691
* Kinh phí ngân sách Thành phố bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương (2)
* Chi nghiệp vụ -12,691 -12,691

Kinh phí phòng chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội -1,696 -1,696
Kinh phí phòng chống dịch lở mồm long móng trên địa bàn thành phố Hà Nội -1,709 -1,709
Kinh phí diệt ruồi tại các chợ, khu chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hà Nội -1,232 -1,232
Kinh phí phòng chống bệnh dại đàn chó, mèo trên địa bàn thành phố Hà Nội -1,150 -1,150
Kinh phí tiêm phòng các bệnh nguy hiểm trên gia súc (tai xanh, dịch tả, dịch tả lơn Châu phi) trên địa bàn
thành phố Hà Nội

-1,058 -1,058

Kinh phí kiểm tra, xác nhận cung ứng tinh lợn miễn phí, phối giống cho bò có chửa (thụ tinh nhân tạo
bằng tinh bò Senepol), gà mía giống 01 ngày tuổi trên địa bàn thành phố Hà Nội
Kinh phí quản lý nhà nước trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi,  thuốc thú y trên địa
bàn thành phố Hà Nội

-52 -52

Kinh phí đảm bảo an toàn thực phẩm trong chăn nuôi, thú y trên địa bàn thành phố Hà Nội -468 -468
Kinh phí quản lý điều kiện chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi tại các trang trại chăn nuôi trên
địa bàn thành phố Hà Nội

-353 -353

Kinh phí phòng bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bo ̀trên địa bàn thành phố Hà Nội -150 -150

Phụ cấp của nhân viên chăn nuôi thú y cấp xã (theo Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 23/9/2021) -1,725 -1,725

Kinh phí quản lý dịch bệnh thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội -60 -60
Kinh phí quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng thuốc kháng sinh, hóa chất và thức ăn trong nuôi trồng
thủy sản đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội

-55 -55

Kinh phí quản lý chất lượng giống và nuôi thương phẩm thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội -33 -33
Kinh phí quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội -165 -165
Kinh phí ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản thành phố Hà Nội
giai đoạn 2022 - 2025

-50 -50

Kinh phí  hành động bảo tồn các cá thể rùa Hoàn Kiếm trên hồ Đồng Mô và hồ Xuân Khanh, thành phố
Hà Nội

-49 -49

Kinh phí bảo vệ  và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội -436 -436
Khảo sát, đánh giá, xác định vùng chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản tập trung trên địa bàn thành phố Hà Nội
đến năm 2030 (thực hiện sau khi có chủ trương của UBND TP)

-2,250 -2,250

* Chi mua sắm, sửa chữa TSCĐ (theo danh mục đính kèm)
* Chi sửa chữa, cải tạo các công trình (theo danh mục đính kèm)
* Chi nhiệm vụ quy hoạch
3 Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội -19,661 -19,661
* Kinh phí ngân sách Thành phố bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương (2)
* Chi nghiệp vụ -20,365 -20,365

Chi phục vụ công tác phòng chống thiên tai -800 -800
Kinh phí tuyên truyền phòng ngừa vi phạm pháp luật về đê điều, thủy lợi và PCTT -130 -130
Cung cấp dịch vụ sự nghiệp công duy tu bảo dưỡng một số hạng mục đê điều trên địa bàn Thành phố -16,788 -16,788
Kinh phí phục vụ công tác duy tu, bảo dưỡng một số hạng mục đê điều trên địa bàn thành phố Hà Nội
Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng”
giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Đề án “Triển khai thực hiện Chỉ thị số 42/CT-TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai” giai
đoạn 2021-2025”
Khảo sát, lập báo cáo đánh giá hiện trạng công trình đê điều thành phố Hà Nội trước mùa lũ hàng năm
Điều tra, nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của sự thay đổi chế độ dòng chảy và các yếu tố  tác động gây ra
sạt lở tại khu vực kè Thái Hoà và kè Phong Vân, huyện Ba Vì.

-70 -70

Khảo sát hiện trạng lòng dẫn tại các vị trí (Công trình phòng chống sạt lở; khu dân cư và công trình hạ
tầng ven sông)
Tăng cường năng lực quản lý cải thiện chất lượng nước -2,637 -2,637
Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật Hội đồng tư vấn đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước có nguy cơ mất an toàn -295 -295
Xây dựng đơn giá: Dịch vụ dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn nước trong CTTL;
dịch vụ giám sát dự báo chất lượng nước trong hệ thống CTTL trên địa bàn Thành phố

-81 -81

Lập Đề án điều tra cơ bản thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội (thực hiện sau khi có kết luận của
Thanh tra CP và phân cấp của Bộ NN)

-486 -486

Xây dựng, triển khai thực hiện Nghị quyết quy định hình thức sử dụng, khai thác quỹ đất nông nghiệp ở
bãi sông, bãi nổi ở tuyến sông có đê trên địa bàn Thành phố
Kinh phí thực hiện khảo sát, nghiên cứu, xây dựng Kế hoạch đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống đê điều
trên địa bàn thành phố Hà Nội

861 861

Lập Đề án Khảo sát, đánh giá công năng, nhiệm vụ, đề xuất giải pháp phát huy tiềm năng, giá trị hệ thống
sông ngòi, hồ chứa, công trình đê điều, thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội  (năm 2025 thực hiện lập
đề cương dự toán).

61 61

* Chi mua sắm, sửa chữa TSCĐ (theo danh mục đính kèm)
* Chi sửa chữa, cải tạo các công trình (theo danh mục đính kèm) 704 704
* Chi nhiệm vụ quy hoạch
4 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội -2,784 -2,784
* Kinh phí ngân sách Thành phố bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương (2)
* Chi nghiệp vụ -2,784 -2,784

Kinh phí thực hiện công tác quản lý an toàn thực phẩm trên cây ăn quả, chè
Công nhận, quản lý cây đầu dòng và giống cây trồng -2,042 -2,042
Cấp, quản lý mã số vùng trồng lĩnh vực trồng trọt 
Tăng cường công tác kiểm dịch thực vật 
Kế hoạch diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp và sức khỏe cộng đồng thành phố Hà Nội
Tăng cường quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm trong lĩnh vực trồng trọt trên địa
bàn thành phố Hà Nội
Duy trì, phát triển, mở rộng sản xuất và tiêu thụ rau an toàn thành phố Hà Nội
Hệ thống thâm canh lúa cải tiến (SRI) và quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp.
Xây dựng chính sách hỗ trợ giống và chuyển giao công nghệ về giống -351 -351
Kế hoạch phát triển và sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật sinh học trên địa bàn thành phố Hà Nội -391 -391

* Chi mua sắm, sửa chữa TSCĐ (theo danh mục đính kèm)
* Chi sửa chữa, cải tạo các công trình (theo danh mục đính kèm)
* Chi từ nguồn thu viện trợ
5 Chi cục Kiểm lâm Hà Nội -16,879 -16,879
* Kinh phí ngân sách Thành phố bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương (2)
* Chi nghiệp vụ -16,879 -16,879

Tuyên truyền về quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản, nâng cao năng lực thực thi Hiệp định đối tác tự
nguyện giữa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu về thực thi Luật Lâm
nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT) trên địa bàn thành phố Hà Nội (nghiệp vụ cũ:
Nâng cao năng lực thực thi Hiệp định đối tác tự nguyện giữa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
và Liên minh Châu Âu về thực thi Luật Lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT)
trên địa bàn thành phố Hà Nội)
Kinh phí đồng phục Kiểm lâm
Kế hoạch phục vụ công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng hàng năm -430 -430
Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ và người dân về những giá trị bảo tồn của các loài động vật,
thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc Đề án “Bảo tồn, phát triển
các loài động, thực vật hoang dã có nguồn gen quý hiếm trên địa bàn thành phố Hà Nội” giai đoạn 2024-
2034

-1,060 -1,060

Thực hiện Đề án Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa
cháy rừng cho lực lượng Kiểm lâm, cán bộ quản lý các cấp và các chủ rừng, cộng đồng dân cư trên địa
bàn thành phố Hà Nội

-794 -794

Tuyên truyền công tác của lực lượng kiểm lâm Hà Nội trong lĩnh vực lâm nghiệp 
Kinh phí đảm bảo cho hoạt động của lực lượng xử phạt trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng -142 -142
Thực hiện đề án Phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ bền vững trên địa bàn
thành phố Hà Nội năm 2025

-33 -33

Thực hiện đề án Điều tra rừng trên địa bàn thành phố Hà Nội -14,420 -14,420
* Chi mua sắm, sửa chữa TSCĐ (theo danh mục đính kèm)
* Chi sửa chữa, cải tạo các công trình (theo danh mục đính kèm)
* Chi nhiệm vụ quy hoạch
6 Văn phòng Điều phối Chương trình XDNTM TP Hà Nội 1,900 1,900
* Kinh phí ngân sách Thành phố bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương (2)
* Chi nghiệp vụ 1,900 1,900

Kinh phí hoạt động Ban chỉ đạo Chương trình Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc
gia Xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng
cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025
Kinh phí quà tặng quảng bá sản phẩm OCOP tiêu biểu tặng các đại biểu, khách mời tới dự Đại hội Đảng
bộ thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030

1,900 1,900

Kinh phí tuyên truyền về công tác xây dựng nông thôn mới 
Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm thành phô ́Hà Nội đến năm 2025 

* Chi mua sắm, sửa chữa TSC (theo danh mục đính kèm)
* Chi sửa chữa, cải tạo các công trình (theo danh mục đính kèm)
* Chi nhiệm vụ quy hoạch
7 Trung tâm Khuyến nông Hà Nội -34,228 -34,228
* Kinh phí ngân sách Thành phố bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương (2) 3,644 3,644
* Kinh phí ngân sách Thành phố bổ sung Quỹ tiền thưởng (3) 830 830
* Chi nghiệp vụ -30,211 -30,211

Kinh phí chi quản lý quỹ giải ngân vốn vay cơ giới hóa nông nghiệp theo Nghị quyết số 08/2023/NQ-
HĐND ngày 04/7/2023 của HĐND thành phố

-400 -400

Kinh phí chi trả chính sách, chế độ đối với công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện sắp xếp
tổ chức bộ máy trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định định số
67/2025/NĐ-CP
Kinh phí xây dựng đơn giá dịch vụ công hoạt động khuyến nông -560 -560
Kinh phí xây dựng chương trình khuyến nông giai đoạn 2026-2030
Kế hoạch phát triển sản xuất lúa japonica và lúa chất lượng cao hàng hóa theo tiêu chuẩn xuất khẩu giai
đoạn 2021-2025 

-5,113 -5,113

Kế hoạch phát triển sản xuất giống bưởi đỏ Tân Lạc và một số giống bưởi đặc sản Hà Nội giai đoạn 2021-
2025 

-5,006 -5,006

Kế hoạch nâng cao năng suất, chất lượng giống vật nuôi (bò thịt, bò sữa) và thủy sản trên địa bàn thành
phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025

-7,000 -7,000

Kinh phí tập huấn cho đối tượng được hưởng Chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp theo Nghị
quyết số 08/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố

-25 -25

Kế hoạch phát triển sản xuất chuối theo tiêu chuẩn xuất khẩu giai đoạn 2021-2025 -6,416 -6,416
Kế hoạch hỗ trợ cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung theo chính sách tại Nghị quyết số 08/2023/NQ-
HĐND ngày 04/7/2023 của Hội đồng  nhân dân Thành phố
Kế hoạch phát triển sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp
giai đoạn 2023-2025 và định hướng 2030

-900 -900

Kế hoạch phát triển cây dược liệu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2025 -2,990 -2,990
Kinh phí thực hiện Kế hoạch phát triển công nghiệp sinh học trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn
2023-2025, tầm nhìn đến năm 2030

-500 -500

Kinh phí xây dựng quy trình, định mức và đơn giá phát triển sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản trên
địa bàn TP Hà Nội 
Kinh phí hoạt động Khuyến nông thành phố Hà Nội -7,203 -7,203
Kinh phí hỗ trợ tỉnh Nghệ An phát triển đàn bò thịt năng suất, chất lượng cao BBB năm 2025 4,500 4,500
Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về bảo vệ môi trường phục vụ các hoạt động trước, trong và sau của sự
kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội

1,354 1,354

Kinh phí phục vụ sắp xếp bộ máy  48 48
Kinh phí thực hiện Chương trình xúc tiền đầu tư, thương mại và du lịch (thực hiện sau khi được phê duyệt
của cấp có thẩm quyền)

* Chi mua sắm, sửa chữa TSC (theo danh mục đính kèm) -8,491 -8,491
* Chi sửa chữa, cải tạo các công trình (theo danh mục đính kèm)
* Chi nhiệm vụ quy hoạch
8 Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp và môi trường Hà Nội -983 -983
* Kinh phí ngân sách Thành phố bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương (2) -125 -125
* Kinh phí ngân sách Thành phố bổ sung Quỹ tiền thưởng (3) 9 9
* Chi nghiệp vụ -867 -867

Truyền thông về nước sạch và Bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp
Kinh phí chi trả chính sách, chế độ đối với công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện sắp xếp
tổ chức bộ máy trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định định số
67/2025/NĐ-CP
Kinh phí thực hiện Kế hoạch thúc đẩy tái sử dụng, tái chế biến chất thải hữu cơ, phế phụ phẩm nông
nghiệp thành nguyên liệu, nhiên liệu và các sản phẩm thân thiện với môi trường gắn kết chuỗi giá trị nông
sản hữu cơ trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2023 -2025.
Công tác theo dõi- đánh giá về nước sạch nông thôn -799 -799
Theo dõi đánh giá về môi trường trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội  -358 -358
Tháo lắp, vận chuyển tài liệu, trang thiết bị sang trụ sở mới
Kinh phí phục vụ sắp xếp bộ máy  290 290

Tổ chức tập huấn hướng dẫn người dân về kỹ thuật xử lý và dự trữ nước an toàn tại hộ gia đình năm 2025

* Chi mua sắm, sửa chữa TSC (theo danh mục đính kèm)
* Chi sửa chữa, cải tạo các công trình (theo danh mục đính kèm)
* Chi nhiệm vụ quy hoạch
9 Ban Quản lý, duy tu các công trình nông nghiệp và môi trường Hà Nội 132,138 132,138
* Kinh phí ngân sách Thành phố bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương (2) -191 -191
* Kinh phí ngân sách Thành phố bổ sung Quỹ tiền thưởng (3) -25 -25
* Chi nghiệp vụ 128,018 128,018

Chi quản lý vận hành, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống cụm công trình phân lũ sông Đáy
Kinh phí chi trả chính sách, chế độ đối với công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện sắp xếp
tổ chức bộ máy trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định định số
67/2025/NĐ-CP

Kinh phí thực hiện công tác quản lý kênh dẫn Cẩm Đình - Hiệp Thuận và công tác đưa nước sông Hồng
vào sông Đáy qua cụm công trình dẫn nước Cẩm Đình - Hiệp Thuận

Kinh phí đánh giá khả năng sẵn sảng làm nhiệm vụ chuyển lũ của cụm công trình (theo Quyết định số
2140/QĐ-UBND ngày 4/5/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc Ban hành quy trình vận hành cụm
công trình đầu mối phân lũ sông Đáy)
Kinh phí quản lý, khai thác hệ thống công trình thủy lợi của cấp Thành phố tưới tiêu nước phục vụ sản
xuất nông nghiệp, dân sinh xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội (bao gồm cả thanh toán chuyển tiếp năm
trước, nếu có)

128,018 128,018

* Chi mua sắm, sửa chữa TSC (theo danh mục đính kèm)
* Chi sửa chữa, cải tạo các công trình (theo danh mục đính kèm) 4,336 4,336
* Chi nhiệm vụ quy hoạch

10 Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội 4,822 4,822
* Kinh phí ngân sách Thành phố bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương (2) 21 21
* Kinh phí ngân sách Thành phố bổ sung Quỹ tiền thưởng (3) -2 -2
* Chi nghiệp vụ 5,225 5,225

Cứu hộ, bảo tồn, nhân nuôi sinh sản động vật hoang dã -276 -276
Kinh phí chi trả chính sách, chế độ đối với công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện sắp xếp
tổ chức bộ máy trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định định số
67/2025/NĐ-CP
Tuyên truyền bảo vệ động vật hoang dã -25 -25
Kinh phí thực hiện đề án bảo vệ môi trường -23 -23
Khoán bảo vệ rừng đặc dụng Hương Sơn (thực hiện sau khi HĐND quyết định mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư
cụ thể)

3,830 3,830

Khoán bảo vệ rừng phòng hộ Sóc Sơn (thực hiện sau khi HĐND quyết định mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư cụ
thể)

1,750 1,750

Hỗ trợ kinh phí để phát triển sinh kế, cải thiện đời sống người dân vùng đệm của các khu rừng đặc dụng
May đồng phục và các phụ kiện kèm theo đồng phục của lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng -31 -31

* Chi mua sắm, sửa chữa TSCĐ (theo danh mục đính kèm) -422 -422
* Chi sửa chữa, cải tạo các công trình (theo danh mục đính kèm)
* Chi nhiệm vụ quy hoạch

11 Trung tâm Phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội 5 5
* Kinh phí ngân sách Thành phố bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương (2) 1,917 1,917
* Kinh phí ngân sách Thành phố bổ sung Quỹ tiền thưởng (3) 413 413
* Kinh phí ngân sách Thành phố hỗ trợ chi thường xuyên (5)
* Chi nghiệp vụ -1,875 -1,875

Kinh phí thực hiện Đề án Phát triển năng lực phân tích và chứng nhận sản phẩm nông nghiệp của Trung
tâm giai đoạn 2021-2025

-525 -525

Kinh phí chi trả chính sách, chế độ đối với công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện sắp xếp
tổ chức bộ máy trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định định số
67/2025/NĐ-CP (đợt 2)
Chỉnh lý hồ sơ, tài liệu tồn đọng tại Trung tâm Phân tích và Chứng nhận chất lượng sản phẩm nông
nghiệp Hà Nội
Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt tài sản; Kiểm tra/kiểm định/Hiệu chuẩn trang thiết bị,  vật tư phòng thí
nghiệm về địa điểm số 05 Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội

-1,350 -1,350

Kinh phí hoạt động Khuyến nông thành phố Hà Nội
* Chi mua sắm, sửa chữa TSC (theo danh mục đính kèm) -450 -450
* Chi sửa chữa, cải tạo các công trình (theo danh mục đính kèm)
* Chi nhiệm vụ quy hoạch

12 Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội -758 -758
* Kinh phí ngân sách Thành phố bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương (2) -11 -11
* Kinh phí ngân sách Thành phố bổ sung Quỹ tiền thưởng (3)
* Kinh phí ngân sách Thành phố hỗ trợ chi thường xuyên (5)
* Chi nghiệp vụ -747 -747

Kinh phí tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, khoáng sản các dự án theo Quyết định của UBND Thành
phố

-250 -250

Kinh phí chi trả chính sách, chế độ đối với công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện sắp xếp
tổ chức bộ máy trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định định số
67/2025/NĐ-CP (đợt 2)
Kinh phí quản lý, sử dụng đối với quỹ đất xây dựng công trình công cộng tại các khu đô thị mới, khu nhà
ở, quỹ đất 20% trên địa bàn thành phố

-248 -248

Rà soát, quản lý quỹ đất các dự án do vi phạm Luật Đất đai -249 -249
* Chi mua sắm, sửa chữa TSC (theo danh mục đính kèm)
* Chi sửa chữa, cải tạo các công trình (theo danh mục đính kèm)
* Chi nhiệm vụ quy hoạch

13 Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số nông nghiệp và môi trường Hà Nội 621 621
* Kinh phí ngân sách Thành phố bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương (2) -160 -160
* Kinh phí ngân sách Thành phố bổ sung Quỹ tiền thưởng (3)
* Kinh phí ngân sách Thành phố hỗ trợ chi thường xuyên (5)
* Chi nghiệp vụ 781 781

Cập nhật bản đồ và lớp dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thành phố Hà Nội
Kinh phí duy trì hệ thống thông tin lưu trữ
Kinh phí bảo quản kho lưu trữ tài liệu
Kinh phí xuất bản bản tin Tài nguyên và Môi trường Hà Nội -315 -315
Quét (scan) hồ sơ tài liệu phục vụ công tác lưu trữ năm 2025
 Xây dựng quy trình, rà soát định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá sản phẩm Giám sát đảm bảo an toàn
thông tin đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà
nước thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường

239 239

Xây dựng quy trình, rà soát định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá sản phẩm  Xây dựng, vận hành và cập
nhật cơ sở dữ liệu về nông nghiệp và môi trường của Thành phố

299 299

 Xây dựng quy trình, rà soát định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá sản phẩm  Xây dựng, duy trì, vận hành
hệ thống thông tin ngành nông nghiệp và môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội

259 259

 Xây dựng quy trình, rà soát định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá sản phẩm Thu nhận, lưu trữ, bảo quản
và cung cấp thông tin, dữ liệu nông nghiệp và môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội 

299 299

Kinh phí phục vụ sắp xếp bộ máy  200 200

Các nhiệm vụ đột xuất khác phát sinh trong năm theo chỉ đạo của UBND Thành phố và kinh phí thực
hiện các kế hoạch, đề án dự kiến được UBND Thành phố phê duyệt trong năm -200 -200

* Chi mua sắm, sửa chữa TSC (theo danh mục đính kèm)
* Chi sửa chữa, cải tạo các công trình (theo danh mục đính kèm)
* Chi nhiệm vụ quy hoạch

14 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Hà Nội -51,181 -51,181
* Kinh phí ngân sách Thành phố bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương (2) 9,895 9,895
* Kinh phí ngân sách Thành phố bổ sung Quỹ tiền thưởng (3) 5,016 5,016
* Kinh phí ngân sách Thành phố hỗ trợ chi thường xuyên (5)
* Chi nghiệp vụ -66,092 -66,092

Kinh phí chi trả chính sách, chế độ đối với công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện sắp xếp
tổ chức bộ máy trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định định số
67/2025/NĐ-CP (đợt 2)
Kinh phí hỗ trợ giống, thực hiện các mô hình tiến bộ kỹ thuật
Kinh phí chăn nuôi thú y (cả tiêm phòng và phun khử trùng tiêu độc môi trường) -3,131 -3,131
Kinh phí hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi -2,259 -2,259
Kinh phí chốt kiểm dịch động vật liên ngành các chợ đầu mối
Hỗ trợ công tác chăn nuôi thú y thủy sản, trồng trọt và BVTV -383 -383
Kinh phí tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn
Kinh phí tiêu huỷ vỏ lọ văcxin 
Hỗ trợ một số chính sách khuyến khích PTNN theo NQ 08/2023/NQ-HĐND ngày 04/07/2023
của HĐND TP -60,319 -60,319

Phụ cấp của nhân viên chăn nuôi thú y cấp xã (theo Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày
23/9/2021)

* Chi mua sắm, sửa chữa TSC (theo danh mục đính kèm)
* Chi sửa chữa, cải tạo các công trình (theo danh mục đính kèm)
* Chi nhiệm vụ quy hoạch

15 Công ty Cổ phần giống gia súc Hà Nội
* Chi nghiệp vụ

- Dự án "Ứng dụng kết quả nghiên cứu lai tạo giống bò BBB trên nền đàn bò lai sind thành đàn bò F1
hướng thịt trên địa bàn thành phố Hà Nội"

16 Các nhiệm vụ đột xuất khác phát sinh trong năm theo chỉ đạo của UBND Thành phố và kinh phí
thực hiện các kế hoạch, đề án dự kiến được UBND Thành phố phê duyệt trong năm

-6,400 -6,400

D Sự nghiệp giáo dục đào tạo
Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

* Chi nghiệp vụ
Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố (thực hiện theo nội dung và
chỉ tiêu kế hoạch được cấp có thẩm quyền giao)
Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội

E Sự nghiệp khoa học công nghệ -508 -508

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên -508 -508

* Chi nghiệp vụ -508 -508
Xây dựng phòng điều hành giám sát hoạt động thu gom, xử lý chất thải, điểm quan trắc tại Trung tâm Kỹ
thuật Nông nghiệp và Môi trường(Tên cũ: Xây dựng phòng điều hành trực tuyến (thực hiện theo Quyết
định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện mua sắm tài sản, trang thiết bị của cấp có thẩm
quyền theo quy định tại Nghị định số 138/2024/NĐ-CP ngày 24/10/2024 của Chính phủ) Văn phòng Sở
Nông nghiệp và Môi trường)

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm 2025 (Chi cục Chăn nuôi, Thuỷ sản và Thú y)

Mua sắm bổ sung trang thiết bị bộ phận Một cửa Chi cục Thuỷ lợi và PCTT Hà Nội

Xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý điều hành ngành thủy lợi trên địa bàn thành
phố Hà Nội của Chi cục Thuỷ lợi và PCTT

Thực hiện đề án Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và sản xuất lâm nghiệp trên địa bàn thành
phố Hà Nội (Chi cục Kiểm lâm) -508 -508

Số hóa, tạo lập cơ sở dữ liệu lưu trữ của Chi cục Chất lượng, chế biến và Phát triển thị trường

Nâng cấp, mở rộng, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin đảm bảo phục vụ các hoạt động ứng dụng
CNTT tại Chi cục Chất lượng, chế biến và Phát triển thị trường

F Chương trình mục tiêu -13,678 -13,678

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên -13,678 -13,678

1 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền
núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2030

-2,845 -2,845

Dự án phát triển sản xuất nông, lâm, nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh vùng để phát triển sản xuất
hàng hóa theo chuỗi giá trị

-2,845 -2,845

2 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 -10,833 -10,833
Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình; truyền thông về giảm nghèo
Dự án Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo năm 2024-2025 thuộc Kế hoạch thực hiện
mục tiêu giảm nghèo bền vững thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025

-10,833 -10,833
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PHỤ BIỂU CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC SAU ĐIỀU CHỈNH,
BỔ SUNG NĂM 2025

DANH MỤC MUA SẮM, SỬA CHỮA TÀI SẢN CÔNG NĂM 2025
Giao: Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội

(kèm theo Quyết định số 2306/QĐ-SNNMT ngày 13 tháng 11 năm 2025  của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà
Nội)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT NỘI DUNG Tổng số được giao Tổng số đã phân bổ

Tổng số -11,363 -11,363.00

I Chi quản lý hành chính -2,000 -2,000

1 Văn phòng Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội -1,521 -1,521
Mua thang máy -   173 -173
Sửa chữa, bảo trì công trình trụ sở làm việc của Sở Tài nguyên và Môi
trường tại 18 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội

-   480 -480

Mua sắm máy móc, thiết bị dùng chung khối Văn phòng Sở (Máy Scan
(16 chiếc)

-   48 -48

Sửa chữa phòng làm việc tầng 1 của Chi cục PTNT Hà Nội -   335 -335
Mua sắm, lắp đặt thiết bị hệ thống phòng cháy chữa cháy của Chi cục  -   980 -980

2 Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội -162 -162
Mua sắm hệ thống âm thanh và các phụ kiện kèm theo phòng hội trường -115 -115
Mua sắm rèm, lô gô, sàn, bục, tượng bác hồ -47 -47

3 Chi cục Thủy lợi Phòng, chống thiên tai Hà Nội 292 292
4 Chi cục Kiểm lâm Hà Nội -609 -609

Bảo dưỡng, sửa chữa và duy trì hệ thống giám sát cảnh báo sớm cháy
rừng thông minh trên địa bàn huyện Sóc Sơn

-95 -95

Sửa chữa, bảo dưỡng máy cắt thực bì (14 cái) -19 -19
Sửa chữa nhà Hội trường tại Chi cục Kiểm lâm Hà Nội   -495 -495

II Chi sự nghiệp kinh tế -9,363 -9,363

1 Trung tâm Khuyến nông Hà Nội -8,491 -8,491
Sửa chữa các nhà lưới phục vụ sản xuất tại Trạm Thực nghiệm cây trồng
(xã Hoà Bình, Thường Tín) -33

-33

Sửa chữa trụ sở làm việc Trung tâm Phát triển nông nghiệp Hà Nội, địa
chỉ số 102 Tô Hiệu, quận Hà Đông  485

485

Hệ thống dàn lạnh (01 bộ) -138 -138
Hệ thống máy hòa tan khí Oxy ( 01bộ) -350 -350
Dây chuyền chế biến gạo công suất 2 tấn thóc/giờ. (01 Dây truyền) -5239 -5,239
Cân đóng bao thóc (01 cái) -150 -150
Máy sấy nông sản lạnh (01 cái) -520 -520
Máy ép nước rau, củ, quả tươi (01 bộ) -580 -580
Silo giữ lạnh (01 bộ) -1030 -1,030
Nồi hấp (01 cái) -400 -400
Tủ cấy phôi, mầm (01 cái) -86 -86
Hệ thống giá ươm phôi (01 bộ) -650 -650
Vật tư, thiết bị phòng nuôi cấy mô (01 bộ) -125 -125
Cân tiểu ly điện tử (02 cái) -25 -25
Máy phun ẩm (05 cái) -115 -115
Máy khâu bao (02 cái) -34 -34
Sửa chữa cổng tường rào, nhà bảo vệ, nhà để xe, sân của Trung tâm Khuyến
Nông

   499 499

2 Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội -422 -422
Kho lạnh nhiệt độ âm (01c) -92 -92
Máy theo dõi thú y Monitor (01c) -33 -33
Máy siêu âm xách tay 4D (01c) -250 -250
Máy đọc chíp (01c) -15 -15

Nồi hấp tiệt trùng (01c)
-32

-32

3 Trung tâm Phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông
nghiệp Hà Nội 

-450 -450

Mua sám thiết bị phòng cháy, chưa cháy trang bị cho trụ sở mới tại số 05
Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội -450

-450
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DANH MỤC SỬA CHỮA CÁC CÔNG TRÌNH NĂM 2025

Giao: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
(kèm theo Quyết định số 2306/QĐ-SNNMT ngày 13 tháng 11 năm 2025

của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội)
Đơn vị tính: triệu đồng

STT TÊN CÔNG TRÌNH Tổng số được giao Tổng số đã phân
bổ

1 2 3
TS Tổng số 17,065 17,065
A Công trình quyết toán dự án hoàn thành 7,652 7,652

Chi sự nghiệp kinh tế 7,652 7,652
Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi của xã Việt Long,
huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội     

2,124 2,124

Sửa chữa dốc lên đê chữ Y tại K5+750 và dốc tại K6+000 phía HL đê
Ngọc Tảo

158 158

Sửa   chữa   đường   hành   lang   hạ   lưu   đê   hữu   Hồng   tại   K48+600   đến
K49+720 

1,511 1,511

Sửa chữa trụ sở làm việc Hạt quản lý đê Cát Bi 285 285
Sửa chữa dốc hạ lưu tại K6+330 và K6+570 đê hữu Cà Lồ,
thượng lưu tại K54+900 đê tả Hồng

222 222

Sửa chữa dốc lên đê Tiên Tân phía hạ lưu tại K4+000 và K5+800;
sửa chữa hệ thống cột Hm trên đê Tiên Tân đoạn K0+000-K7+000;
trên đê La Thạch đoạn K0+000-K6+650

160 160

Sửa chữa kè Cẩm Hà đê Hữu Cầu K23+880 - K24+950 2,488 2,488
Cắm mốc chỉ giới hành lang thoát lũ và đê điều sông Đáy, thành phố Hà
Nội (Chi cục Thuỷ lợi và PCTT)

704 704

B Công trình chuyển tiếp 28,790 28,790
2 Chi sự nghiệp kinh tế 28,790 28,790

Nạo vét kênh tiêu A2-14 (đoạn từ K0 đến K9-500) và nhánh Tân Phương
(đoạn từ K0 đến K2-00)

10,000 10,000

Nạo vét, sửa chữa kênh tiêu Lương Phúc 548 548
Khoan phụt vữa gia cố thân đê đoạn K16+900-K18+300 đê Hữu Đáy 48 48

Khoan phụt vữa gia cố thân đê hữu Đuống đoạn từ K9+750 - K10+800   38 38

Sửa chữa điếm Lời K12+904, Hoàng Long K13+951 đê hữu Đuống Gia
Lâm

16 16

Sửa chữa mặt đê hữu Hồng K33+200-K34+100, huyện Phúc Thọ; sửa
chữa điếm canh đê tại K32+800 đê hữu Hồng

60 60

Cải tạo sân, cổng tường bao Hạt quản lý đê tại K7+100 đê hữu Đáy 30 30
Cải   tạo,  nâng  cấp  đường  hành   lang  chân  đê   thượng   lưu   từ  K9+135-
K9+880 đê hữu Đáy, huyện Quốc Oai

150 150

Cải   tạo  nâng cấp  đường hành  lang chân đê   thượng  lưu   từ  K14+300-
K15+900 đê hữu Đáy, huyện Quốc Oai

300 300

Xây dựng điếm canh đê K1+580 đê hữu Đáy; cải tại, nâng cấp dốc lên đê
tại K0+450 thượng lưu đê hữu Đáy 

73 73

Chỉnh trang mái đê hạ lưu đê hữu Hồng từ K69+740 ÷ K70+060  phường
Vĩnh Tuy

40 40

Chỉnh trang mái đê thượng lưu đê hữu Đuống đoạn K0+000 - K0+950 50 50
Xây dựng Điếm Bắc Biên tại K64+335 đê tả Hồng 50 50
Cải tạo kè Linh Chiều đoạn từ K32+100-K32+900 đê hữu hồng 630 630

Cải tạo kè Phương Độ tương ứng vị trí K34+800-K35+000 đê Hữu Hồng 540 540

Cải tạo kè Cẩm Đình tương ứng từ K2+800-K3+100 đê Vân Cốc
 

585 585
Cải tạo kè Hồng Hà đoạn tương ứng K40+530 đến K40+900 đê Hữu
Hồng

630 630

Cải tạo kè Mạnh Tân từ K6+430 đến K6+700 đê hữu Cà Lồ, huyện Đông
Anh

585 585

Cải tạo kè Thá - Đức Hoà từ K14+700 đến K15+400 đê tả Cà Lồ, xã Đa
Phúc 

630 630

Cải tạo, nâng cấp mái hạ lưu đê Vân Cốc từ  K14+270 đến K14+320; từ
K14+880 đến K15+020 thuộc địa bàn xã Ô Diên, Liên Minh 135 135

Cải tạo, nâng cấp mái kè Tản Hồng tương ứng từ K12+100 đến K12+940
đê hữu Hồng, xã Cổ Đô

360 360

Cải tạo trụ sở Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp và môi trường tại 36A
Phạm văn Đồng

500 500

Cải tạo, sửa chữa trụ sở Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai  500 500
II Thực hiện dự án -28,277 -28,277
1 Chi sự nghiệp kinh tế -40,302 -40,302

Sửa   chữa   kè   Ngọc   Lâm   -   Bồ   Đề   đoạn   tương   ứng   từ   K64+400   đến
K67+300 tả Hồng, quận Long Biên

-30,000 -30,000

Sửa chữa kè Liên Trì đoạn tương ứng từ K44+200 đến K46+500 đê hữu
Hồng, huyện Đan Phượng

-10,378 -10,378

Nạo vét, sửa chữa kênh A2 - 12 huyện Ứng Hòa
Nạo vét, sửa chữa hệ thống kênh tiêu khu Giữa -3,000 -3,000
Nạo vét, sửa chữa hệ thống kênh tiêu  Anh Hùng -3,000 -3,000
Nạo vét tuyến sông Giàng -3,000 -3,000
Sửa chữa hồ chứa nước Đền Sóc, huyện Sóc Sơn -500 -500
Nạo vét và tu sửa các công trình trên kênh tiêu Trung Hòa; kênh tiêu
Bạch Tuyết
Sửa chữa đập chính, kênh tưới hồ chứa nước Cố Đụng -4,000 -4,000
Sửa chữa, xử lý tổ mối, khoan phụt vữa, chống thấm đập Ngải Sơn hồ
chứa nước Đồng Mô, thị xã Sơn Tây

-3,000 -3,000

Sửa chữa tường kè đá xây tương ứng từ K64+550 đến K64+665 hạ lưu
đê hữu hồng, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà
Nội

-500 -500

Sửa chữa Trụ sở Chi cục Chăn nuôi, Thuỷ sản và Thú Y 200 200
Xử lý tổ mối và ẩn họa thân đê bao Liên Trung K0+00-K3+800 các xã:
Liên Hồng, Liên Hà, Liên Trung; đê La Thạch K0+000-K4+600 thuộc xã
Phương Đình và xã Thọ An, huyện Đan Phượng

500 500

Khoan phụt vữa gia cố thân đê hữu Đáy đoạn từ K4+000-K5+762, xã
Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ

1,000 1,000

Khoan phụt vữa gia cố thân đê Hữu Hồng đoạn từ K24+600 - K26+580,
xã Đông Quang và xã Cam Thượng, huyện Ba Vì

600 600

Sửa chữa dốc lên đê hữu Hồng, huyện Ba Vì tại các vị trí K5+050 phía
hạ lưu; K6+400 phía hạ lưu; K12+750 phía thượng lưu; K13+550 phía
thượng lưu; K20+550 phía hạ lưu; K22+730 phía thượng lưu.

499 499

Khoan phụt vữa gia cố thân đê hữu Cà Lồ đoạn từ K4+00-K5+00, huyện
Đông Anh

552 552

Sửa chữa đường hành lang chân đê hạ lưu đê hữu Cầu đoạn từ K22+880
- K24+800, xã Tân Hưng, huyện Sóc Sơn

400 400

Tu sửa kè Ngô Đạo, đê hữu Cầu đoạn tương ứng từ K21+200 - K22+400
xã Tân Hưng, huyện Sóc Sơn

600 600

Khoan phụt vữa gia cố thân đê Tả Hồng đoạn từ K42+000 - K44+000, xã
Văn Khê, huyện Mê Linh

1,500 1,500

Khoan phụt vữa gia cố thân đê Hữu Đuống đoạn từ K4+700 - K5+700
thộc các phường Thượng Thanh, Giang Biên, quận Long Biên

600 600

Khoan phụt vữa gia cố thân đê Tả Đuống đoạn từ  K17+300 - K19+000,
xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm

1,200 1,200

Sửa chữa mái đê phía đồng đê bao Quang Lãng từ K1+175 - K1+225
thuộc địa bàn thôn Mai Xá, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên 

124 124

Khoan phụt vữa gia cố thân đê Tả Đáy đoạn từ K26+650 - K28+000 các
xã từ xã Cao Viên đến xã Cao Dương

1,000 1,000

Khoan phụt vữa gia cố thân đê Tả Đáy đoạn từ K50+250-K51+650, xã
Cao Thành, huyện Ứng Hòa

900 900

Khoan phụt vữa gia cố thân đê Hữu Đáy đoạn từ K5+762 - K7+100, xã
Sài Sơn, huyện Quốc Oai

1,000 1,000

Sửa chữa đường đỉnh kè Đôn Thư, Tả Đáy đoạn tương ứng từ K37+928 -
K38+000, xã Kim Thư, huyện Thanh Oai

237 237

Sửa chữa kè Phú Châu  tương ứng  từ K18+500 đến K18+800 đê hữu
Hồng, xã Phú Châu, huyện Ba Vì

400 400

Sửa  chữa  kè  Thịnh  Liên,   tả  Đuống  đoạn   từ  K20+725   -  K21+367  và
K21+900 - K22+458, thuộc địa phận xã Trung Mầu, huyện Gia Lâm

480 480

Nạo vét hệ thống kênh tiêu do cụm thuỷ nông Liên Mạc Phụ Trách 480 480
Nạo vét hệ thống kênh tiêu do cụm thuỷ nông Sông Cà Lồ phụ trách 320 320
Nạo vét, sửa chữa tuyến kênh Gò Sum 555 555
Sửa chữa tuyến kênh dẫn Cẩm Đình Hiệp Thuận (kênh dẫn sau cống
Cẩm Đình)

300 300

Nạo vét sông Nhuệ đoạn từ K8+560 đến K10+560 250 250 
Nạo vét các gầm cầu trên sông Nhuệ đoạn từ cống Liên Mạc đến cống
Hà Đông

100 100

Nạo   vét   sông   Nhuệ   đoạn   từ   cầu   Trắng   (K15+820)   đến   cầu   Đen
(K16+250)

100 100

Nạo vét kênh Cầu Khâu, huyện Thanh Oai 200 200
Nạo vét kênh tiêu T3A 200 200
Nạo vét kênh tiêu T0, T1-2, T1-3 380 380
Nạo vét kênh tiêu Trung Hoàng, kênh tiêu Tử Nê 300 300
Nạo vét kênh Yên Cốc từ K5+150 đến K11+500 240 240
Nạo vét hệ thống ngòi tiêu Phù Trì 440 440
Nạo vét hệ thống kênh tiêu Thường Lệ - Ấp Hạ - Đầm Và 320 320
Sửa chữa trụ sở hạt QLĐ tại K9+700 đê hữu Đuống, phường Phúc Lợi,
quận Long Biên

600 600

Sửa chữa khu làm việc, nhà xưởng Đập Đáy; sửa chữa sân khu quản lý
Đập Đáy, huyện Đan Phượng

150 150

Sửa chữa trụ sở chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tại Thanh Oai 140 140
Sửa chữa trụ sở hạt quản lý đê Hoàng Mai-Thanh Trì 209 209

2 Chi sự nghiệp môi trường 12,025 12,025
Công trình Sửa chữa, phủ vải HDPE phạm vi tiếp nhận rác phía Tây ô 8
và hợp nhất ô 8 ,9 giai đoạn I, các ô chứa bùn ô hợp nhất giai đoạn II
thuộc Khu LHXLCT Nam Sơn

6,568 6,568

Công trình Cải tạo, sửa chữa tường rào, đường bê tông xung quanh Khu
LHXLCT Nam Sơn.

1,188 1,188

 Sửa chữa, phủ vải HDPE các khu vực tiếp nhận bù phụ rác xung quanh
các ô chôn lấp giai đoạn I,giai đoạn II thuộc Khu XLCTR Xuân Sơn. 2,802 2,802

Nạo vét bùn hồ Fukuoka thuộc Khu XLCTR Xuân Sơn. 906 906
Công trình Cải tạo, sửa chữa lắp đặt hệ thống Camera đảm bảo an ninh,
an toàn Khu LHXLCT Nam Sơn.

35 35

Công trình Cải tạo sửa chữa lắp đặt hệ thống Camera đảm bảo an ninh,
Khu XLCTR Xuân Sơn.

35 35

Cải tạo, Sửa chữa tường rào xung quanh Khu XLCTR Xuân Sơn. 491 491
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PHỤ BIỂU CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC SAU ĐIỀU CHỈNH,
BỔ SUNG NĂM 2025

DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU
(VỐN SỰ NGHIỆP) NĂM 2025

Giao: Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội

(kèm theo Quyết định số 2306/QĐ-SNNMT ngày 13 tháng 11 năm 2025  của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà
Nội)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT NỘI DUNG Tổng số được giao Tổng số đã phân
bổ

Tổng số -13,678 -13,678

I
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng
bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-
2030

-2,845 -2,845

Dự án phát triển sản xuất nông, lâm, nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh
vùng để phát triển sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị

-2,845 -2,845

II Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-
2025 

-10,833 -10,833

Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình; truyền
thông về giảm nghèo
Dự án Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo năm 2024-2025
thuộc Kế hoạch thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững thành phố Hà
Nội giai đoạn 2022-2025

-10,833 -10,833
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